
LỊCH GIẢNG LỚP Y.1AB (Y.2020AB) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29

08/02-12/02 15/02-19/02 22/02-26/02 01/03-05/03 08/03-12/03 15/03-19/0322/03-26/0329/03-02/0405/04-09/04 12/04-16/04 19/04-23/04

07g30 - 08g20 THI LẠI

08g30 - 09g20 YĐ-KHHV

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 DSH DSH
14g30 - 15g20 DSH DSH
15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20 TTHCM TTHCM
08g30 - 09g20 TTHCM TTHCM
09g30 - 10g20 TTHCM TTHCM

10g30 - 11g20 TTHCM TTHCM

13g30 - 14g20 TKYH TKYH
14g30 - 15g20 TKYH TKYH
15g30 - 16g20 TKYH TKYH
16g30 - 17g20 TKYH TKYH

07g30 - 08g20 PP HỌC
08g30 - 09g20 PP HỌC
09g30 - 10g20 SHTB
10g30 - 11g20 SHTB

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20 THI LẠI
08g30 - 09g20 TLYH
09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 CNXHKH

14g30 - 15g20 CNXHKH

15g30 - 16g20 CNXHKH

16g30 - 17g20 CNXHKH

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 GP ĐC GP ĐC
14g30 - 15g20 GP ĐC GP ĐC
15g30 - 16g20 DSH DSH
16g30 - 17g20 DSH DSH

07g30 - 08g20 PP HỌC
08g30 - 09g20 PP HỌC
09g30 - 10g20 SHTB
10g30 - 11g20 SHTB

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

THI TIN HỌC

THI YĐ-

KHHV

THI TLYH

GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG

TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN

THI PHÁP 

LUẬT

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

THI HÓA 

ĐC

THI KTCT MLN

Giờ Học

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG

THI VẬT LÝ

THI TRIẾT 

HỌC MLN



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Giờ Học

LỊCH GIẢNG LỚP Y.1AB (Y.2020AB) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 Tuần 37

26/04-30/04 03/05-07/05 10/05-14/05 17/05-21/05 24/05-28/05 31/05-04/06 07/06-11/06 14/06-18/06

THI LẠI THI LẠI TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3

PHÁP LUẬT TIN HỌC TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3

TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3

TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3 TT.TKYH5 TT.TKYH3

DSH DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH

DSH DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH
LỊCH SỬ ĐCSVN

LỊCH SỬ ĐCSVN

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM DTrH DTrH

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM DTrH DTrH

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM LỊCH SỬ ĐCSVN

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM LỊCH SỬ ĐCSVN

TKYH TKYH TT.GP1 TT.GP3 TT.GP3 TT.GP1 TT.GP1 TT.GP1

TKYH TKYH TT.GP1 TT.GP3 TT.GP3 TT.GP1 TT.GP1 TT.GP1

TKYH TKYH TT.GP2 TT.GP4 TT.GP4 TT.GP2 TT.GP2 TT.GP2

TKYH TKYH TT.GP2 TT.GP4 TT.GP4 TT.GP2 TT.GP2 TT.GP2

PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC DTrH DTrH DTrH

PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC DTrH DTrH DTrH

SHTB SHTB SHTB SHTB SHTB SHTB PP HỌC

SHTB SHTB SHTB SHTB SHTB

TT.TKYH1/TT.GP5 ĐLCMĐCSVN TT.TKYH1/TT.GP3 TT.TKYH6/TT.GP3 TT.TKYH1/TT.GP3

TT.TKYH1/TT.GP5 ĐLCMĐCSVN TT.TKYH1/TT.GP3 TT.TKYH6/TT.GP3 TT.TKYH1/TT.GP3

TT.TKYH1/TT.GP6 ĐLCMĐCSVN TT.TKYH1/TT.GP4 TT.TKYH6/TT.GP4 TT.TKYH1/TT.GP4

TT.TKYH1/TT.GP6 ĐLCMĐCSVN TT.TKYH1/TT.GP4 TT.TKYH6/TT.GP4 TT.TKYH1/TT.GP4

THI LẠI THI LẠI TT.TKYH5 TT.TKYH2 NN1 TT.TKYH2 TT.TKYH4 TT.TKYH2

VẬT LÝ HÓA ĐC TT.TKYH5 TT.TKYH2 NN1 TT.TKYH2 TT.TKYH4 TT.TKYH2

TT.TKYH5 TT.TKYH2 NN1 TT.TKYH2 TT.TKYH4 TT.TKYH2

TT.TKYH5 TT.TKYH2 NN1 TT.TKYH2 TT.TKYH4 TT.TKYH2

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH LỊCH SỬ ĐCSVN

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH LỊCH SỬ ĐCSVN

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN

GP ĐC GP ĐC GP ĐC TT.TKYH6 TT.GP5 TT.GP5 TT.GP5

GP ĐC GP ĐC GP ĐC TT.TKYH6 TT.GP5 TT.GP5 TT.GP5

DSH DSH DSH TT.TKYH6 TT.GP6 TT.GP6 TT.GP6

DSH DSH DSH TT.TKYH6 TT.GP6 TT.GP6 TT.GP6

TT.GP5 TT.GP1

TT.GP5 TT.GP1

TT.GP6 TT.GP1

TT.GP6 TT.GP1

TT.TKYH6 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH1 TT.TKYH4

THI LẠI TT.TKYH6 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH1 TT.TKYH4

TRIẾT HỌC MLN TT.TKYH6 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH1 TT.TKYH4

KTCT MLN TT.TKYH6 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH1 TT.TKYH4

NGHỈ LỄ 01/5

NGHỈ BÙ LỄ 01/5

NGHỈ LỄ 30/4



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

Thứ Ba

Thứ Hai

Thứ Bảy

Thứ Sáu

Thứ Năm

Giờ Học

LỊCH GIẢNG LỚP Y.1AB (Y.2020AB) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41 Tuần 42 Tuần 43 Tuần 44

21/06-25/06 28/06-02/07 05/07-09/07 12/07-16/07 19/07-23/07 26/07-30/07 02/08-06/08

TT.TKYH5 THI THI THI THI THI THI

TT.TKYH5 DSH SHTB TTHCM NGOẠI NGỮ CN 1 LỊCH SỬ ĐCSVN DTrH

TT.TKYH5

TT.TKYH5

DTrH DTrH DTrH DTrH

DTrH DTrH DTrH DTrH
LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN

LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN

NN 1 NN 1 NN 1 NN1

NN 1 NN 1 NN 1 NN1

NN 1 NN 1 NN 1

NN 1 NN 1 NN 1

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH2 TT.TKYH3 TT.TKYH5

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH2 TT.TKYH3 TT.TKYH5

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH2 TT.TKYH4 TT.TKYH6

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH2 TT.TKYH4 TT.TKYH6

TT.TKYH5

TT.TKYH5

TT.TKYH5

TT.TKYH5

TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH1 TT.TKYH6 TT.TKYH3

TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH1 TT.TKYH6 TT.TKYH3

TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH1 TT.TKYH6 TT.TKYH3

TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH1 TT.TKYH6 TT.TKYH3

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH2

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH2

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH2

TT.TKYH4 TT.TKYH3 TT.TKYH2

LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN TT.TKYH1 TT.TKYH4
LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN TT.TKYH1 TT.TKYH4
LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN TT.TKYH1 TT.TKYH4
LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN TT.TKYH1 TT.TKYH4

NN1 NN1 NN1 NN1 THI

NN1 NN1 NN1 NN1 TKYH

NN1 NN1 NN1 NN1

NN1 NN1 NN1 NN1

THI

GPĐC

TT.TKYH3 TT.TKYH1 THI 

TT.TKYH3 TT.TKYH1 CNXHKH

TT.TKYH3 TT.TKYH1

TT.TKYH3 TT.TKYH1

TT.TKYH2 TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH1

TT.TKYH2 TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH1

TT.TKYH2 TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH2

TT.TKYH2 TT.TKYH6 TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH2



LỊCH GIẢNG LỚP Y.1CD (Y.2020CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28

08/02-12/02 15/02-19/02 22/02-26/02 01/03-05/03 08/03-12/03 15/03-19/03 22/03-26/03 29/03-02/04 05/04-09/04 12/04-16/04
07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20 DSH
16g30 - 17g20 DSH

07g30 - 08g20 TTHCM
08g30 - 09g20 TTHCM
09g30 - 10g20 TTHCM
10g30 - 11g20 TTHCM

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20 GDTC1
16g30 - 17g20 GDTC1

07g30 - 08g20 SHTB
08g30 - 09g20 SHTB
09g30 - 10g20 PP HỌC
10g30 - 11g20 PP HỌC

13g30 - 14g20 TKYH
14g30 - 15g20 TKYH
15g30 - 16g20 TKYH
16g30 - 17g20 TKYH

07g30 - 08g20 GDTC1
08g30 - 09g20 GDTC1
09g30 - 10g20 GDTC2
10g30 - 11g20 GDTC2

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20 GDTC3
08g30 - 09g20 GDTC3
09g30 - 10g20 GDTC4
10g30 - 11g20 GDTC4

13g30 - 14g20 DSH

14g30 - 15g20 DSH
15g30 - 16g20 GP ĐC
16g30 - 17g20 GP ĐC

07g30 - 08g20 SHTB
08g30 - 09g20 SHTB
09g30 - 10g20 PP HỌC
10g30 - 11g20 PP HỌC

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

THI PHÁP 

LUẬT

TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN

GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG

Thứ Bảy

THI TLYH

Thứ Năm

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Hai

THI VẬT LÝ

THI KTCT MLN

THI TIN HỌC

THI YĐ-

KHHV

THI TRIẾT 

HỌC MLN

THI HÓA ĐC



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

Thứ Bảy

Thứ Năm

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Hai

LỊCH GIẢNG LỚP Y.1CD (Y.2020CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35

19/04-23/04 26/04-30/04 03/05-07/05 10/05-14/05 17/05-21/05 24/05-28/05 31/05-04/06

THI LẠI THI LẠI THI LẠI GDTC3/TT.GP1 GDTC3/TT.GP1

YĐ-KHHV PHÁP LUẬT TIN HỌC GDTC3/TT.GP2 GDTC3/TT.GP2

GDTC4/TT.GP3 GDTC4/TT.GP3

GDTC4 GDTC4

DSH DSH DTrH DTrH DTrH DTrH

DSH DSH DTrH DTrH DTrH DTrH

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM DTrH

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM DTrH

GDTC2 GDTC1 GDTC2 GDTC4 GDTC3 GDTC1 GDTC2

GDTC2 GDTC1 GDTC2 GDTC4 GDTC3 GDTC1 GDTC2

SHTB SHTB SHTB SHTB SHTB SHTB

SHTB SHTB SHTB SHTB SHTB

PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC DTrH

PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC PP HỌC DTrH

TKYH TKYH TT.TKYH3 TKYH TT.TKYH5

TKYH TKYH TT.TKYH3 TKYH TT.TKYH5

TKYH TKYH TT.TKYH3 TKYH TT.TKYH5

TKYH TKYH TT.TKYH3 TKYH TT.TKYH5

THI LẠI THI LẠI THI LẠI GDTC1 GDTC1/TT.GP4 GDTC1/TT.GP4 GDTC1/TT.GP4

TLYH VẬT LÝ HÓA ĐC GDTC1 GDTC1/TT.GP5 GDTC1/TT.GP5 GDTC1/TT.GP5

GDTC2 GDTC2/TT.GP6 GDTC2/TT.GP6 GDTC2/TT.GP6

GDTC2 GDTC2 GDTC2 GDTC2

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH

CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH CNXHKH

GDTC3 GDTC1 GDTC1 PP HỌC TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3

GDTC3 GDTC1 GDTC1 PP HỌC TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3

GDTC4 GDTC2 GDTC2 SHTB TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4

GDTC4 GDTC2 GDTC2 SHTB TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4

DSH DSH DSH TT.TKYH4

DSH DSH DSH DSH TT.TKYH4

GP ĐC GP ĐC GP ĐC GP ĐC TT.TKYH4

GP ĐC GP ĐC GP ĐC GP ĐC TT.TKYH4

TT.TKYH3 TT.TKYH6

TT.TKYH3 TT.TKYH6

TT.TKYH3 TT.TKYH6

TT.TKYH3 TT.TKYH6

THI LẠI

TRIẾT HỌC MLN

KTCT MLN

NGHỈ LỄ 01/5

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG

NGHỈLỄ 30/4

NGHỈ  BÙ LỄ 01/5



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

Thứ Bảy

Thứ Năm

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Hai

LỊCH GIẢNG LỚP Y.1CD (Y.2020CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 36 Tuần 37 Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41 Tuần 42

07/06-11/06 14/06-18/06 21/06-25/06 28/06-02/07 05/07-09/07 12/07-16/07 19/07-23/07
GDTC3/TT.GP1 GDTC3/TT.GP1 GDTC3/TT.GP1 THI THI THI THI

GDTC3/TT.GP2 GDTC3/TT.GP2 GDTC3/TT.GP2 DSH SHTB TTHCM NGOẠI NGỮ CN 1

GDTC4/TT.GP3 GDTC4/TT.GP3 GDTC4/TT.GP3

GDTC4 GDTC4 GDTC4

LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN TT.TKYH5
LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN TT.TKYH5

DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH TT.TKYH5

DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH DTrH TT.TKYH5

LỊCH SỬ ĐCSVN GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1 TT.TKYH5/GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1 TT.TKYH5/GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1
LỊCH SỬ ĐCSVN GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1 TT.TKYH5/GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1 TT.TKYH5/GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1

DTrH GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2 TT.TKYH5/GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2 TT.TKYH5/GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2

DTrH GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2 TT.TKYH5/GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2 TT.TKYH5/GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2

NN 1 NN 1

NN 1 NN 1

GDTC1 GDTC2 GDTC1 GDTC2 NN 1 NN 1 GDTC1

GDTC1 GDTC2 GDTC1 GDTC2 NN 1 NN 1 GDTC1

PP HỌC GDTC3 GDTC3 GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3 GDTC3

GDTC3 GDTC3 GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3 GDTC3

DTrH DTrH GDTC4 GDTC4 GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4 GDTC4

DTrH DTrH GDTC4 GDTC4 GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4 GDTC4

NN 1 NN 1 NN 1 NN 1 NN 1 NN 1

NN 1 NN 1 NN 1 NN 1 NN 1 NN 1

NN 1 NN 1 NN 1 NN 1 NN 1

NN 1 NN 1 NN 1 NN 1 NN 1

GDTC1/TT.GP4 GDTC1/TT.GP4 GDTC1 GDTC1 GDTC1 TT.TKYH6/GDTC1 TT.TKYH6/GDTC1

GDTC1/TT.GP5 GDTC1/TT.GP5 GDTC1 GDTC1 GDTC1 TT.TKYH6/GDTC1 TT.TKYH6/GDTC1

GDTC2/TT.GP6 GDTC2/TT.GP6 GDTC2 GDTC2 GDTC2 TT.TKYH6/GDTC2 TT.TKYH6/GDTC2

GDTC2 GDTC2 GDTC2 GDTC2 GDTC2 TT.TKYH6/GDTC2 TT.TKYH6/GDTC2

CNXHKH LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN GDTC3 GDTC3
CNXHKH LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN GDTC3 GDTC3

LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN GDTC4 GDTC4
LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN LỊCH SỬ ĐCSVN GDTC4 GDTC4

TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3

TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3 TT.TKYH2/GDTC3 TT.TKYH1/GDTC3

TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4

TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4 TT.TKYH2/GDTC4 TT.TKYH1/GDTC4

TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH2

TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH3 TT.TKYH6 THI TT.TKYH2

TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH3 TT.TKYH6 GPĐC TT.TKYH2

TT.TKYH5 TT.TKYH4 TT.TKYH2 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH2

TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3

TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3

TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3

TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3 TT.TKYH6 TT.TKYH3



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

Thứ Bảy

Thứ Năm

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Hai

LỊCH GIẢNG LỚP Y.1CD (Y.2020CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 43 Tuần 44

26/07-30/07 02/08-06/08

THI THI

LỊCH SỬ ĐCSVN DTrH

TT.TKYH4 TT.TKYH5

TT.TKYH4 TT.TKYH5

TT.TKYH4 TT.TKYH6

TT.TKYH4 TT.TKYH6

TT.TKYH5/GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1

TT.TKYH5/GDTC1 TT.TKYH4/GDTC1

TT.TKYH5/GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2

TT.TKYH5/GDTC2 TT.TKYH4/GDTC2

GDTC2

GDTC2

TT.TKYH1/GDTC3 GDTC3

TT.TKYH1/GDTC3 GDTC3

TT.TKYH2/GDTC4 GDTC4

TT.TKYH2/GDTC4 GDTC4

TT.TKYH3

TT.TKYH3

TT.TKYH4

TT.TKYH4

TT.TKYH5/GDTC1 GDTC1

TT.TKYH5/GDTC1 GDTC1

TT.TKYH5/GDTC2 GDTC2

TT.TKYH5/GDTC2 GDTC2

TT.TKYH3/GDTC3

TT.TKYH3/GDTC3

TT.TKYH3/GDTC4

TT.TKYH3/GDTC4

TT.TKYH1/GDTC3 THI

TT.TKYH1/GDTC3 TKYH

TT.TKYH1/GDTC4

TT.TKYH1/GDTC4

TT.TKYH2 GDTC3

TT.TKYH2 GDTC3

TT.TKYH2 GDTC4

TT.TKYH2 GDTC4

THI

CNXHKH

TT.TKYH6

TT.TKYH6

TT.TKYH6

TT.TKYH6


